TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN              Bµi kiÓm tra ®Þnh k× GIỮA HỌC KÌ  I
 Hä vµ tªn:...................................                                      N¨m häc: 2021 - 2022
 Líp: 4......                                                                        M«n: TOÁN - líp 4

                                                                               (Thời gian 40 phút, không kể giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên coi-chấm

	
	...................................................................

...................................................................

……………………………………...........
	1...............................................

2.......................................... ....


    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu: 1; 4
 Câu 1 (1 điểm). a. Số “Ba mươi nghìn không trăm linh bảy” viết là:
	A. 300007
	B. 30007
	C. 3007
	D. 30070


 b. Số gồm: 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn và 3 trăm được viết là:.
	A. 5763
	B. 57630
	C. 5760300
	D. 5763000


 Câu 2 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 a. Để có ba số tự nhiên liên tiếp: 9998; 9999;............................................................
 b. Giá trị của chữ số 5 trong số 35 627 449 là: .........................................................
 Câu 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a. Với m = 32 và n = 6 thì giá trị của biểu thức m 
[image: image1.wmf]´

n là: 192   
	

	b. 2975 + 4017 = 4017 + 2795
	


 Câu 4 (1 điểm). a. 36835 + 62375 : 5 = ?

	A. 49310
	B. 19842
	C. 49320
	D. 5763000


b. Tìm x biết:  x - 4872 = 56231

	A. 147832
	B. 52268
	C. 51395
	D. 61103


 Câu 5 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

	a. 
[image: image2.wmf]2

1

thế kỉ = …….....năm    

b. 2phút 10giây = ….....giây
	c. 780hg : 6 = …............. 

d. 2tấn 75kg = …..........kg


 Câu 6 (1 điểm). Số học sinh của 3 lớp Bốn lần lượt là 35 học sinh, 34 học sinh, 39 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
 Trả lời: Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:...................................................
 Câu 7 (1 điểm). Em hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD.

.  E 

       C                                                                D  

 Câu 8 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:
	a. 793515 + 7425
…………………….

…………………….

…………………….
...............................

...............................
	b. 80326 - 45719

…………………….

…………………….

…………………….
...............................

...............................
	c. 9518 x 7
…………………….

…………………….

…………………….
...............................

...............................
	d. 3248 : 8
…………………….

…………………….

…………………….
...............................

...............................


 Câu 9 (1 điểm). Mẹ sinh ra Nam lúc mẹ 26 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ và tuổi Nam cộng lại được 38 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, Nam bao nhiêu tuổi?
Bài giải

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
 Câu 10 (1 điểm). Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là 43. Tìm hai số đó.

Bài giải
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hết
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN              Bµi kiÓm tra ®Þnh k× GIỮA HỌC KÌ  I
 Hä vµ tªn:...................................                                      N¨m häc: 2021 - 2022
 Líp: 5......                                                                        M«n: TOÁN - líp 5
                                                                               (Thời gian 40 phút, không kể giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên coi-chấm

	
	...................................................................

...................................................................

……………………………………...........
	1...............................................

2.......................................... ....


            Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu: 2; 3; 4; 6
 Câu 1 (1 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 a. Hỗn số ………. có phần nguyên là 25, phần phân số là 
[image: image3.wmf]13

4

.

 b. Trong các phân số 
[image: image4.wmf]1000

37

;

23

100

;

200

9

;

18

10

 thì phân số ….. là phân số thập phân.
 Câu 2 (1 điểm).  a. Phân số 
[image: image5.wmf]4

3

 bằng phân số nào dưới đây?


 
	A. 
[image: image6.wmf]8
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	B. 
[image: image7.wmf]19

15



	C. 
[image: image8.wmf]15
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	D. 
[image: image9.wmf]4
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 b. Số15,125 được viết dưới dạng hỗn số là:

	A.  
[image: image10.wmf]100

125
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	B. 
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15


	C. 
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	D. 
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 Câu 3 (1 điểm). a. Trong các phân số 
[image: image14.wmf]5
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;
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;
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 phân số bé nhất là:
	A.
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	B.
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	C.
[image: image17.wmf]5
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	D. 
[image: image18.wmf]5
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 b. Trong số thập phân 172,38 chữ số 7 chỉ:
	A. 7 chục
	B. 7 đơn vị
	C. 7 phần mười
	D. 7 phần trăm


 Câu 4 (1 điểm). a. Số thập phân gồm: bốn mươi ba đơn vị, hai phần mười, sáu phần nghìn được viết là:

	A. 40,326
	B. 43,206
	C. 43,26
	40,3026


b. Số lớn nhất trong các số thập phân 5,798; 5,897; 5,978; 5,879 là:

	A. 5,798
	B. 5,897
	C. 5,978
	D. 5,879


 Câu 5 (1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
	a, 3m 2cm = .......................m
	b, 3tấn 45kg = .................................tấn

	c, 4m2 8dm2 = .....................m2                     
	d, 60 000m2   = .................................ha


 Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
              (M)                                                                                  
      2cm                                                                 3cm                       (N)
  
6cm
3cm                                                                                             
A. Diện tích hình chữ nhật (M) lớn hơn diện tích hình vuông (N).                                                                                              

 B. Diện tích hình chữ nhật (M) bé hơn diện tích hình vuông (N).
 C. Diện tích hình chữ nhật (M) bằng diện tích hình vuông (N).

 Câu 7 (1 điểm). Tính:

	a. 
[image: image19.wmf]8

5

5

1

+
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…………………….

…………………….

…………………….
	b. 4 - 
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…………………….
	c. 
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…………………….

…………………….
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…………………….
	d. 
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…………………….


 Câu 8 (1 điểm). Một người làm trong 3 ngày được trả 750 000 đồng tiền công. Hỏi mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?
Bài giải

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
 Câu 9 (1 điểm). Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)
Bài giải
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 Câu 10 (1 điểm). Tìm x biết: 
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............................................................................................................................................
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Hết
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